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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Lê. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Nguyễn Văn Quản.      

 Ông Võ Văn Tốt. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Phú Tuấn – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lý – Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, số 

277/50 Khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/2022/TLST-HS ngày 09 

tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 296/2022/QĐXXST-

HS ngày 12 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo: 

Lê Tấn TH; sinh năm 2000, tại Thừa Thiên Huế; Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Thôn Trung Thạnh, xã P, huyện Đ, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỗ ở hiện 

nay: Nhà không số, Tổ 53, Khu phố 4C, phường D, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ 

học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Sinh viên; con ông Lê Tấn Phú và bà Trần Thị Phê; 

Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị bắt và 

tạm giam ngày 27/12/2020; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT; 

Địa chỉ trụ sở: Số 261-262, Đường Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 23/12/2020, khi đi ngang qua cửa 

hàng FPT tại địa chỉ số 368, Đường Tô Ký, tổ 6, khu phố 5, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tấn TH nảy sinh ý định 

đột nhập vào bên trong cửa hàng để lấy trộm tài sản. Khoảng 18 giờ 30 phút, 

ngày 24/12/2020, Th đến cửa hàng bán đồ điện tại Biên Hòa, Đồng Nai mua 02 

đoạn dây cáp kim loại (01 đoạn dài 03 mét và 01 đoạn dài 01 mét) bỏ vào cặp 

xách màu đen. Sau đó, Th về nhà lấy thêm 01 máy khoan, 01 cây búa, 01 cây 

kéo bằng kim loại, 01 tua vít, 01 thanh kim loại có đầu mở vít bắn tôn, 01 cưa 

bằng kim loại rồi bỏ luôn vào cặp xách màu đen. Khoảng 14 giờ ngày 

25/12/2020, Th đem theo cặp xách màu đen đến phòng trọ của bạn gái tên 

Nguyễn Diễm Hương tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn chơi và ngủ lại. 

Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 27/12/2020, Th sử dụng di động của Hương 

đặt xe grab đến khu vực trước chợ Tân Chánh Hiệp. Khi đi Th đem theo túi 

xách màu đen bên trong có chứa tất cả các dụng cụ mà Th đã chuẩn bị sẵn. Đến 

nơi, Th đi vào phía trong chợ và tìm đường leo lên mái tôn của cửa hàng FPT. 

Th dùng thanh kim loại mở 12 vít bắn tôn, dùng kéo cắt một đoạn của tấm tôn. 

Lúc này Th nhìn thấy trên trần la phông có 01 phích cắm điện nên Th dùng 

chân lấy phích cắm điện lên rồi cắm dây diện của máy khoan vào. Th dùng 

máy khoan, khoan mối hàn giữa các thanh sắt, sau đó dùng kéo nạy mối hàn 

lên tạo thành một lỗ trống vừa đủ để Th chui vào. Th mở la phông, nối 02 đoạn 

dây cáp đã chuẩn bị trước đó bằng một sợi dây vải rồi cột 01 đầu vào xà gồ, 

đầu còn lại thả vào bên trong cửa hàng làm lối leo xuống. Sau khi vào được 

bên trong cửa hàng, Th dùng búa đập vỡ cửa kính của tủ trưng bày lấy nhiều 

điện thoại di động, Ipad, đồng hồ đeo tay bỏ vào cặp xách màu đen và túi 

nylon màu đỏ. Sau đó, Th đem tất cả tài sản vừa lấy được leo ra bằng đường 

cũ. Khi Th đang trèo qua tường gạch đi ra hướng chợ Tân Chánh Hiệp thì bị tổ 

tuần tra phát hiện bắt quả tang Th cùng tang vật vừa trộm cắp được. 

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 433/KL-HĐĐGTS ngày 20/01/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tổng giá trị tài sản bị Nguyễn 

Tấn Th chiếm đoạt có giá trị 295.970.000 đồng. 

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 32/KL-HĐĐGTS ngày 06/02/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thì không có cơ sở định giá tài 

sản gồm: 01 tấm kính kích thước 150cm x 58cm và 01 tấm tôn kích thước 

120cm x 68cm (tải sản bị Nguyễn Tấn Th làm hư hỏng để đột nhập vào cửa 

hàng FPT và trộm cắp tài sản). 

Vật chứng thu giữ:  

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, 64Gb, số imei: 353055115459916; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 64Gb, số imei: 353055116174126; 

01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax 128Gb, số imei: 

355565702489729; 
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- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax 128Gb, số imei: 

350022962558904; 01 điện thoại di động hiệu Iphone XR 64Gb, số imei: 

352884119068287; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XR 64Gb, số imei: 352884117614561. 

01 điện thoại di động hiệu Iphone XR 64Gb, số imei: 352884118611681; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XR 64Gb, số imei: 352884115646367; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XR 64Gb, số imei: 352883112910206; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XR 64Gb, số imei: 352884117614561; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XR 64Gb, số imei: 352884112531315; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 64Gb, số imei: 355183483217407; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 128Gb, số imei: 356815115940943; 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone SE 2020 64Gb, số imei: 

356795118492342; 

- 01 đồng hồ hiệu Apple Watch Series 3 GPS, số imei: SGJCDKLJPJ5WY; 

- 01 đồng hồ hiệu Apple Watch SE GPS, số imei: SH4HDG674Q07Y;  

- 01 máy tính bảng hiệu Ipad Pro11, 128Gb, số imei: SDMPDR8JVPTRF; 

Tất cả các tài sản trên đã trả lại cho bị hại. 

- 01 lưỡi cưa bằng kim loại, kích thước 31cm x 1,5cm;  01 cây kéo bằng 

kim loại, cán nhựa màu đen, kích thước 26cm x 10cm; 01 cây tuốc nơ vít dài 

25cm, cán nhựa màu đỏ, trắng đen; 01 thanh sắt hình hộp kích thước 2,5cm 

x1,3cm, dài 33cm; 01 máy khoan kích thước 35cm x 19cm hiệu GONG YI; 01 

cây búa bằng kim loại dài 32cm. 01 dây vải màu vàng nâu kích thước 70cm x 

7cm; 06 ốc vít bằng kim loại kích thước 5cm; 01 cờ lê bằng kim loại, hai đầu 

hình lục giác dài 16,5cm; 01 dây cáp bằng kim loại bọc nhựa dài 3m65cm; 01 

túi xách vải màu đen; 01 túi nilong màu đỏ; 01 USB hiệu San Disk chứa hình 

ảnh, video bị can đột nhập vào cửa hàng FPT lấy trộm tài sản. 

- 01 điện thoại di động Nokia 216; tiền Việt Nam 160.000 đồng; 01 áo 

thun màu đen hiệu Lion; 01 quần lửng kaki màu đen, sọc trắng; 01 áo khoác 

màu đen, trên áo có chữ Insane Clo; 01 đôi dép màu vàng có chữ Nick ACG 

bằng nhựa (đồ vật cá nhân của Th mặc trên người khi thực hiện trộm cắp tài 

sản tại cửa hàng FPT). 

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại yêu cầu Lê Tấn TH bồi thường tài 

sản bị hư hỏng gồm: 01 tấm kính kích thước 150cm x 58cm; 01 tấm tôn kích 

thước 120cm x 68cm; 01 điện thoại di động Iphone XR 64GB, số Imei 

352884117614561 và 01 máy tính bảng Ipad pro 11, số imei 

SDMPDR8JVPTRF bị rách niêm phong, tổng số tiền là 12.902.819. 

Tại Cáo trạng số 114/CT-VKS ngày 19 tháng 5 năm 2021 Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12 đã truy tố bị cáo Lê Tấn TH về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 vẫn giữ quyền công tố 

luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với Lê Tấn TH về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 173; 

điểm  s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017 xử phạt bị cáo Lê Tấn TH từ 08 năm đến 09 năm tù; Về trách nhiệm dân sự: 

Buộc cáo bị cáo Lê Tấn TH bồi thường Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT 

số tiền 12.902.819 đồng; Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng và ý kiến luận tội của 

Viện kiểm sát, công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh; bị cáo không có ý 

kiến gì tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình và nói lời sau cùng, xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều  tra  Công  an  Quận 

12, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan 

tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội 

của mình. Vào ngày 27/12/2020, Lê Tấn TH đã có hành vi trộm cắp tài sản gồm: 

14 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại; 02 đồng hồ nhãn hiệu Apple 

Watch và 01 máy tính bảng Ipad Pro tại cửa hàng FPT số 368 Tô Ký, tổ 6, khu 

phố 5, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

295.970.000 đồng. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai tại cơ quan điều tra, tang vật thu giữ, lời khai của bị hại và các tài liệu khác 

mà cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định hành vi của 

bị cáo Lê Tấn TH đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Như vậy, cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 đối với bị 

cáo là đúng người, đúng tội, phù hợp với quy định của pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là cố ý và nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất 

trật tự trị an và an toàn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực để chịu trách 

nhiệm hình sự do hành vi phạm tội của mình đã gây ra. Vì lười lao động, nảy 

lòng tham, muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động chính đáng nên cố tình 

phạm tội. Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm minh bị cáo trước pháp luật nhằm 

giáo dục, cải tạo bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung. 
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 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị 

cáo một phần hình phạt.   

Về hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo thu 

nhập không ổn định. Do đó, Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự:  

Đại diện bị hại yêu cầu Lê Tấn TH bồi thường tài sản bị hư hỏng gồm: 01 

tấm kính kích thước 150cm x 58cm; 01 tấm tôn kích thước 120cm x 68cm; 01 

điện thoại di động Iphone XR 64GB, số Imei 352884117614561 và 01 máy tính 

bảng Ipad pro 11, số imei SDMPDR8JVPTRF bị rách niêm phong, tổng số tiền 

là 12.902.819 đồng. Tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền 

12.902.819 đồng, do đó buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền trên. 

[6] Xử lý vật chứng: 

- 01 lưỡi cưa bằng kim loại, kích thước 31cm x 1,5cm; 01 cây kéo bằng 

kim loại, cán nhựa màu đen, kích thước 26cm x 10cm; 01 cây tuốc nơ vít dài 

25cm, cán nhựa màu đỏ, trắng đen; 01 thanh sắt hình hộp kích thước 2,5cm 

x1,3cm, dài 33cm; 01 máy khoan kích thước 35cm x19cm hiệu GONG YI; 01 

cây búa bằng kim loại dài 32cm; 01 dây vải màu vàng nâu kích thước 70cm x 

7cm; 06 ốc vít bằng kim loại kích thước 5cm; 01 cờ lê bằng kim loại, hai đầu 

hình lục giác dài 16,5cm; 01 dây cáp bằng kim loại bọc nhựa dài 3m65cm; 01 

túi xách vải màu đen; 01 túi nilong màu đỏ; 01 USB hiệu San Disk chứa hình 

ảnh; 01 áo thun màu đen hiệu Lion; 01 quần lửng kaki màu đen, sọc trắng; 01 áo 

khoác màu đen, trên áo có chữ Insane Clo; 01 đôi dép màu vàng có chữ Nick 

ACG bằng nhựa cần tịch thu tiêu hủy. 

- Video bị cáo đột nhập vào cửa hàng FPT lấy trộm tài sản nên tiếp tục 

lưu trữ hồ sơ vụ án. 

- 01 điện thoại di động Nokia 216; tiền Việt Nam 160.000 đồng, là tài sản 

riêng của bị cáo không liên quan đế hành vi phạm tội, do đó xét trả lại cho bị cáo 

các tài sản trên, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án dân sự. 

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo; bị hại được quyền kháng cáo theo quy 

định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố bị cáo Lê Tấn TH phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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 - Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

 Xử phạt bị cáo Lê Tấn TH 08 (Tám) năm tù; Thời hạn tù tính từ ngày 

27/12/2020. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017;  

 Buộc cáo bị cáo Lê Tấn TH bồi thường Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật 

số FPT số tiền 12.902.819 đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định  tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

-  Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy 01 lưỡi cưa bằng kim loại, kích thước 31cm x 1,5cm;  

01 cây kéo bằng kim loại, cán nhựa màu đen, kích thước 26cm x 10cm; 01 cây 

tuốc nơ vít dài 25cm, cán nhựa màu đỏ, trắng đen; 01 thanh sắt hình hộp kích 

thước 2,5cm x1,3cm, dài 33cm; 01 máy khoan kích thước 35cm x19cm hiệu 

GONG YI; 01 cây búa bằng kim loại dài 32cm. 01 dây vải màu vàng nâu kích 

thước 70cm x 7cm; 06 ốc vít bằng kim loại kích thước 5cm. - 01 cờ lê bằng 

kim loại, hai đầu hình lục giác dài 16,5cm; 01 dây cáp bằng kim loại bọc nhựa 

dài 3m65cm; 01 túi xách vải màu đen; 01 túi nilong màu đỏ; 01 USB hiệu San 

Disk chứa hình ảnh,. ; 01 áo thun màu đen hiệu Lion, 01 quần lửng kaki màu 

đen, sọc trắng, 01 áo khoác màu đen, trên áo có chữ Insane Clo; 01 đôi dép 

màu vàng có chữ Nick ACG bằng nhựa; 

-  Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Trả lại bị cáo Lê Tấn TH 01 điện thoại di động Nokia 216; tiền Việt Nam 

160.000 đồng. Nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án dân sự. 

 (Tất cả các vật chứng theo Quyết định chuyển vật chứng số 99/QĐ-VKS 

ngày 19/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Về án phí:  

 Áp dụng các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH-14 ngày 30-12-2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm và 645.141 đồng án phí Dân sự sơ thẩm. 

  Về quyền kháng cáo:  

 Áp dụng các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Bị cáo 

có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

   Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân TP.HCM; 

- Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12; 

- Công an Quận 12; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trần Đức Lê 

  

 


